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In the bathroom 
 
Trong phòng tắm 
 
 
1. Toilet 
 
Nhà vệ sinh 
 
 
2. Toilet paper 
 
Giấy vệ sinh 
 
 
3. Toothbrush 
 
Bản chải đánh răng 
 
 
4. Toothpaste 
 
Kem đánh răng 
 
 
5. Floor mat 
 
Thảm chùi chân 
 
 
6. Sink 
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Châ ̣u rửa chén 
 
 
7. Shower 
 
Vòi hoa sen 
 
 
8. Shower curtain 
 
Ma ̀n che phòng tắm 
 
 
9. Bathtub 
 
Bồn tắm 
 
 
10. Razor 
 
Dao cạo 
 
 
11. Shaving cream 
 
Kem cạo râu 
 
 
12. Hair brush 
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Chải tóc 
 
 
13. Comb 
 
Lược 
 
 
14. Makeup 
 
Trang điểm 
 
 
15. Mirror 
 
Gương 
 
 
16. Soap 
 
Xà phòng 
 
 
17. Shampoo 
 
Dâ ̀u gội đầu 
 
 
18. Lotion 
 
Kem dưỡng 
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19. Towel 
 
Khăn 
 
 
20. Hand towel 
 
Khăn tay 
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